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Chú giải genogram 9 hình người · 18 loại đường bạn đời, 7 loại đường con cái và 39 loại đường cảm xúc
22 danh mục y khoa · 9 họa tiết nguồn gốc · bảng đầy đủ kèm ý nghĩa: genogramai.com/genogram-key

Con người

Nam Nữ

Nam chuyển
giới

Nữ chuyển
giới

Phi nhị
nguyên giới

Liên giới tính

Không rõ ? Khác

Thú cưng

Tình trạng sống

Còn sống Đã mất

Mang thai Sảy thai

Phá thai Thai chết lưu

Người trung
tâm

Sinh đôi

Sinh đôi
khác
trứng

Sinh đôi
cùng
trứng

Đường bạn đời 18

Hẹn hò

Sống chung

Đính hôn

Kết hôn

Bạn đời

? Không rõ

Ly thân (sống riêng)

Ly thân hợp pháp

Ly hôn

Tái hôn

Hủy hôn

Góa

Ngoại tình

Ngoại tình / Ly thân

Ngoại tình / Ly hôn

Ngoại tình / Đã kết hôn

Quan hệ một đêm

Hiếp dâm

Cha mẹ và con 7

Ruột thịt

Con nuôi

Nhận nuôi tạm thời

Con riêng

S Mang thai hộ

SD Người hiến tinh trùng

ED Người hiến trứng

Tô bóng y khoa Cổ điển (mặc định)

Bệnh (nửa trái)

Lạm dụng chất (nửa dưới)

Cả hai

Nghi ngờ (sọc)

Bệnh đang thuyên giảm

Hồi phục khỏi chất gây nghiện

Kiểu góc phần tư (tùy chọn)

Mỗi tình trạng được tô bằng màu riêng và đánh
dấu Đang diễn ra, Nghi ngờ hoặc Đang hồi phục.

Tim mạch Ung thư

Tiểu đường
Sức khỏe tâm
thần

Sử dụng chất Rượu bia
Thần kinh Hô hấp
Tự miễn Di truyền
Sinh sản Lo âu
Lưỡng cực Trầm cảm
PTSD Khác
OCD ADHD

Rối loạn ăn uống Tâm thần phân
liệt

Sang chấn Khuyết tật học tập

Họa tiết nguồn gốc 9

Ngang Dọc

Chéo phải Chéo trái

Lưới Chấm

Sóng Bện

Ô vuông

Đường cảm xúc 39 · → chỉ vào người chịu tác động

KÝ  HIỆU  CHUẨN

Có kết nối

Gần gũi

Hòa quyện

Xa cách

Thù địch

Gần gũi & thù địch

Bạo hành tinh thần →

Bạo hành thể chất →

Xâm hại tình dục →

Tập trung vào →

Tập trung tiêu cực vào →

Người chăm sóc →

Cắt đứt

Cắt đứt đã hàn gắn

MỞ  RỘNG

Thờ ơ

Chưa từng gặp

TÍCH  CỰC

Hòa thuận

Tình bạn

Tình yêu

Đang yêu

Gắn bó

Say đắm ám ảnh →

THÙ  ĐỊCH  VÀ  BẠO  LỰC

Xung đột

Căm ghét

Ngờ vực

Xa cách & thù địch

Hòa quyện & xung đột

Hòa quyện & thù địch

Bạo lực

Xa cách & bạo lực

Gần gũi & bạo lực

Hòa quyện & bạo lực

BẠO  HÀNH  VÀ  KIỂM  SOÁT

Bạo hành →

Bỏ bê thể chất →

Bỏ bê cảm xúc →

Thao túng →

Kiểm soát →

SỰ  CHÚ  Ý

Ghen tuông →

Người hâm mộ / ngưỡng mộ →

Ảnh hưởng →

Ký hiệu tuân theo bộ ký hiệu genogram chuẩn do McGoldrick và cộng sự mô tả, cùng các mở rộng của GenogramAI. GenogramAI không liên kết với cũng như không
được các tác giả hay nhà xuất bản bảo trợ.

genogramai.com


